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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 

 

 Phép giao 

 Phép hợp 

∈  Ký hiệu thuộc 

 Ký hiệu không thuộc 

- Phép trừ 

X Tích đề các 

⨝ Phép nối 

π Phép chiếu 

θ Tê ta 

* Kết nối tự nhiên 

> Phép so sánh lớn hơn 

< Phép so sánh bé hơn 

÷ Phép chia 

˄ Phép và 

˅ Phép hoặc 

 Tập rỗng 

¬ Phủ định 

= Phép bằng 

=> Lớn hơn hoặc bằng 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng 

σ Phép chọn 

Π Pi 

 

 

 

  


